	Họ và tên:…………………………………………..

Lớp:………………..
	Thứ……ngày……tháng….năm ……
PHIẾU CUỐI TUẦN 2

	
	MÔN: TOÁN – KHỐI 4




I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 
	Câu
	Đề bài
	Đáp án

	1
	Số lớn nhất trong các số:  599875 ; 99875 ; 599857 ; 98959 là: 
	 

	2
	Số 387 654, chữ số 8 có giá trị là: 
	 

	3
	Chữ số thuộc hàng trăm nghìn trong số 246 357 là: 
	 

	4
	Số bé nhất có sáu chữ số mà chữ số hàng trăm là 8 và chữ số hàng đơn vị là 3:
	 

	5
	Số lớn nhất có 6 chữ số mà tổng các chữ số bằng 12 là:
	 

	6
	Tổng của số lớn nhất có 5 chữ số với số lớn nhất có 3 chữ số là:
	 

	7
	Hiệu của số lẻ bé nhất có 5 chữ số và số chẵn lớn nhất có 4 chữ số là:
	 

	8
	Bớt đi 4 chữ số và giữ nguyên thứ tự các chữ số của số 10296837 ta được số lớn nhất có thể là:  
	 

	9
	X là số tròn trăm sao cho 2015 < X < 2115. Vậy X = 
	 

	10*
	Cho dãy số 1; 2; 4; 7; 11; 16; 22; … Số thứ 101 là:     
	 


II. PHẦN TỰ LUẬN: Trình bày chi tiết bài làm vào vở:
Bài 11. Một nhà máy trong 5 ngày sản xuất được 5420 thùng sơn. Hỏi trong 8 ngày, nhà máy đó sản xuất  được bao nhiêu thùng sơn ? (biết số thùng sơn sản xuất trong một ngày là như nhau)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Bài 12. Tính chu vi và diện tích của hình H được xếp bởi 3 hình vuông bằng nhau có cạnh 8cm như hình bên.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 13. Cho dãy số 14;16; 18; ....; 94; 96 ; 98.

a/ Tính tổng giá trị của dãy số trên.

b/ Tìm số có giá trị lớn hơn trung bình cộng của dãy là 8. Cho biết số đó là số thứ bao nhiêu của dãy số trên?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 14. Có hai rổ cam, nếu thêm vào rổ thứ nhất 4 quả thì sau đó số cam ở hai rổ bằng nhau, nếu thêm 24 quả cam vào rổ thứ nhất thì sau đó số cam ở rổ thứ nhất gấp 3 lần số cam ở rổ thứ hai. Hỏi lúc đầu mỗi rổ có bao nhiêu quả cam?
Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 15. Trong một tháng nào đó có 3 ngày thứ 5 trùng vào ngày chẵn. Hỏi ngày 26 tháng đó là ngày thứ mấy trong tuần?
Bài giải
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 16. Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 35m. Khu vườn đó được mở thêm theo chiều rộng làm cho chiều rộng so với trước tăng gấp rưỡi và do đó diện tích tăng thêm 280m².

Tính chiều rộng và diện tích khu vườn sau khi mở thêm.
Bài giải
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 17. Đào ao

Nghỉ hè Nam được về quê thăm ông bà ngoại. Nhà ông bà ngoại rất rộng, có cả vườn cây ao cá. Đặc biệt cái ao của ông bà có dạng là một hình vuông, 4 góc ao có 4 cây khế sai trĩu quả, lần nào về quê Nam cũng chạy ngay ra gốc khế để hái quả, Nam ăn mãi mà không thấy chán.

      Một hôm ông ngoại nói với Nam: Ông định mở rộng cái ao này thành một cái ao mới có diện tích lớn hơn gấp đôi để nuôi cá nhưng bà không muốn cho ông làm vì tiếc phải chặt bỏ 4 cây khế ngọt. Ông chưa biết phải thuyết phục bà thế nào?

     Nghe ông nói vậy, Nam đã bật mí cho ông một số cách mở rộng được Ông không ngớt lời khen. Vậy Nam bàn với ông cách như thế nào ?
[image: image2.emf]


Bài 18.                    Cò và Vịt         

 Hai chú cò đang bay gặp một đàn vịt trời bay ngang qua, một chú cò bèn cất tiếng chào: “chào 2 trăm bạn vịt”. Chú vịt đầu đàn bèn trả lời: “Cò ơi bạn nhầm rồi! Chúng tôi thêm ½ chúng tôi và thêm cả các bạn nữa mới đủ hai trăm cơ ”. Chú Cò còn lại đã nhẩm tính ra nhưng không biết giải thích làm sao cho bạn mình hiểu. Nào các bạn nhỏ ơi hãy cùng chung tay giúp hai chú Cò giải toán nhé!

[image: image3.png]



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ĐÁP ÁN
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 
	Câu
	Đề bài
	Đáp án

	1
	Số lớn nhất trong các số:  599875 ; 99875 ; 599857 ; 98959 là: 
	599875

	2
	Số 387 654, chữ số 8 có giá trị là: 
	80000

	3
	Chữ số thuộc hàng trăm nghìn trong số 246 357 là: 
	2

	4
	Số bé nhất có sáu chữ số mà chữ số hàng trăm là 8 và chữ số hàng đơn vị là 3:
	100803

	5
	Số lớn nhất có 6 chữ số mà tổng các chữ số bằng 12 là:
	930000

	6
	Tổng của số lớn nhất có 5 chữ số với số lớn nhất có 3 chữ số là:
	100998

	7
	Hiệu của số lẻ bé nhất có 5 chữ số và số chẵn lớn nhất có 4 chữ số là:
	3

	8
	Bớt đi 4 chữ số và giữ nguyên thứ tự các chữ số của số 10296837 ta được số lớn nhất có thể là:  
	9837

	9
	X là số tròn trăm sao cho 2015 < X < 2115. Vậy X = 
	2100

	10*
	Cho dãy số 1; 2; 4; 7; 11; 16; 22; … Số thứ 101 là:     
	5051


II. PHẦN TỰ LUẬN: Trình bày chi tiết bài làm vào vở:
Bài 11. Một nhà máy trong 5 ngày sản xuất được 5420 thùng sơn. Hỏi trong 8 ngày, nhà máy đó sản xuất  được bao nhiêu thùng sơn ? (biết số thùng sơn sản xuất trong một ngày là như nhau)

                                                    Bài giải 

Một ngày: 5420 : 5 = 1084 (cái)

Tám ngày: 1084 x 8 = 8672 (cái)

Đáp số: 8672 cái thùng sơn.
Bài 12. Tính chu vi và diện tích của hình H được xếp bởi 3 hình vuông bằng nhau có cạnh 8cm như hình bên.

Ta đếm được chu vi hình H gồm 7 cạnh 8 cm và hai nửa cạnh gộp lại thành 1 cạnh 8 cm nữa.

Vậy chu vi hình H là: 8 x (7 + 1) = 64 (cm)

Diện tích một hình vuông là: 8 x 8 = 64 (cm2)

Diện tích hình H là: 64 x 3 = 192 (cm2)

Đáp số: P = 64cm; S = 192 cm2.
Bài 13:
a/ Dãy số trên có số các số hạng là:



(98 - 14) : 2 + 1 = 43 (số)

Giá trị 1 cặp là:



14 + 98 = 112

Tổng giá trị của dãy số trên là:



112 : 2 x 43 = 2 408

b/ Trung bình cộng của dãy số trên là:



(98 + 14) : 2 = 56

Số có giá trị lớn hơn trung bình cộng của dãy là 8 là:



56 + 8 = 64

Trong dãy số trên, số đó là số thứ:



(64 - 14) : 2 + 1 = 26






Đáp số: a/ 2 408







   b/ 26.

Bài 14:
Bài giải
Nếu thêm vào rổ thứ nhất 4 quả thì sau đó số cam ở hai rổ bằng nhau nghĩa là rổ thứ hai có nhiều hơn rổ thứ nhất 4 quả cam.

Nếu thêm 24 quả cam vào rổ thứ nhất thì sau đó số cam ở rổ thứ nhất gấp 3 lần số cam ở rổ thứ hai nghĩa là rổ cam thứ 2 có số quả cam là:



(24 - 4) : 2 = 10 (quả)

Rổ thứ nhất có số quả cam là:



10 – 4 = 6 (quả)





Đáp số: - Rổ thứ nhất: 6 quả cam.






   - Rổ thứ 2: 10 quả cam.

Bài 15:
Bài giải
1 tuần = 7 ngày

Hai ngày thứ năm chẵn liền nhau cách nhau 14 ngày, từ ngày thứ năm chẵn đầu tiên đến ngày thứ năm chẵn thứ ba cách nhau 28 ngày (vì 14 + 14 = 28 ngày).

- Nếu thứ năm chẵn đầu tiên là ngày 4 thì ngày thứ năm chẵn thứ ba là ngày 32 (vì 4 + 28 = 32 – loại)

Vậy ngày thứ năm chẵn đầu tiên là ngày 2, ngày thứ năm chẵn thứ ba là ngày 30 (vì 2 + 28 = 30). Suy ra ngày 26 của tháng đó là chủ nhật.







Đáp số: Chủ nhật

Bài 16:
Bài giải
Diện tích khu vườn là:



280 x 2 = 560 (m²)

Chiều rộng khu vườn là:



560 : 35 = 16 (m)

Diện tích khu vườn sau khi mở rộng thêm là:



280 x 3 = 840 (m2)





Đáp số: - Chiều rộng: 16 m






   - Diện tích khu vườn sau khi mở rộng: 840m2
Bài 17. Đào ao theo 2 phương án sau

Bài 18. Cò và Vịt         

Nếu thêm  ½ đàn vịt và thêm cả 2  chú cò mới đủ 200 con, nghĩa là: 3 lần ½ đàn vịt trời có số con là:




200 – 2 = 198 (con)

½ đàn vịt trời có số con là:




198 : 3 = 66 (con)

Có số con vịt trời là:




66 x 2 = 132 (con)





Đáp số: 132 con

8cm








8cm












